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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 D480104 Hệ thống Thông tin 99 33 91 31 62 25 3 0 1 99 3 54 5 28

2 D480101 Khoa học Máy tính 100 10 75 10 52 18 2 3 0 100 6 43 2 21

3 D520214 Kỹ thuật Máy tính 50 3 36 3 25 7 3 0 1 97 2 20 0 13

4 D480103 Kỹ thuật Phần mềm 59 5 49 5 32 13 1 3 0 100 0 30 4 12

5 D480102 Truyền thông và Mạng máy tính 101 9 87 9 57 26 4 0 0 100 6 52 4 25

6 D480201 Công nghệ thông tin 69 10 46 4 29 11 2 3 1 98 3 32 0 7

478 70 384 62 257 100 15 9 3 99 20 231 15 106
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